Ngày dạy: Thứ ba 10/9/2024 

 TOÁN

Tiết 2: ÔN TẬP SỐ TỰ NHIÊN VÀ CÁC PHÉP TÍNH ( tiết 2 )
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT 

1. Kiến thức, kĩ năng:  

Sau bài học này, HS sẽ:

· Ôn tập, củng cố các kĩ năng liên quan đến số tự nhiên và dãy số tự nhiên: đọc, viết, so sánh, thứ tự, cấu tạo số; làm tròn số tự nhiên; sắp xếp các số tự nhiên.

· Thực hiện được các phép tính cộng, trừ, nhân, chia các số tự nhiên; vận dụng được tính chất của phép tính để tính giá trị của biểu thức bằng cách thuận tiện.

·  Tìm được các thành phần chưa biết trong phép tính.

· Vận dụng kiến thức, kĩ năng về số tự nhiên đã học để giải quyết được các bài toán có đến ba bước tính, bài toán liên quan đến các số liệu từ biểu đồ.

2. Năng lực
Năng lực chung: 

· Năng lực giao tiếp, hợp tác: Trao đổi, thảo luận với giáo viên và bạn bè để thực hiện các nhiệm vụ học tập.

· Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Sử dụng các kiến thức đã học ứng dụng vào thực tế, tìm tòi, phát hiện giải quyết các nhiệm vụ trong cuộc sống.

Năng lực riêng: 
· Năng lực tư duy và lập luận toán học.
· Năng lực mô hình hóa.
· Năng lực giao tiếp và năng lực giải quyết vấn đề toán học. 
3. Phẩm chất

· Chăm chỉ: Chăm học, ham học, có tinh thần tự học; chịu khó đọc sách giáo khoa, tài liệu và thực hiện các nhiệm vụ cá nhân.

· Trung thực: trung thực trong thực hiện giải bài tập, thực hiện nhiệm vụ, ghi chép và rút ra kết luận.

· Yêu thích môn học, sáng tạo, có niềm hứng thú, say mê các con số để giải quyết bài toán.

· Rèn luyện tính cẩn thận, chính xác, phát huy ý thức chủ động, trách nhiệm và bồi dưỡng sự tự tin, hứng thú trong việc học.

II. PHƯƠNG PHÁP VÀ THIẾT BỊ DẠY HỌC 

1. Phương pháp dạy học

· Vấn đáp, động não, trực quan, hoạt động nhóm. 

· Nêu vấn đề, giải quyết vấn đề.
2. Thiết bị dạy học

a. Đối với giáo viên

· Giáo án. Máy tính, máy chiếu. Bảng phụ, phiếu học tập.

b. Đối với học sinh

· SHS.Vở ghi, dụng cụ học tập 

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC  
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG

a. Mục tiêu: Tạo tâm thế hứng thú, kích thích sự tò mò của HS trước khi vào bài học.
b. Cách thức tiến hành: 

- GV kiểm tra kiến thức HS qua bài tập sau

Bài tập: Lâm dùng số tiền tiết kiệm để mua đồ dùng học tập. Biết Lâm mua 3 quyển vở hết 24 000 đồng, 2 cái bút hết 10 000 đồng và 1 cái thước hết 7 000 đồng. Hỏi Lâm đã mua đồ dùng học tập hết bao nhiêu tiền?

- GV yêu cầu HS đọc đề bài, thảo luận nhóm đôi (cùng bàn), trình bày kết quả vào vở.

- GV mời đại diện nhóm có kết quả nhanh nhất trình bày lời giải, các nhóm còn lại quan sát và nhận xét bài làm của bạn.

- GV nhận xét, tuyên dương HS.
- GV dẫn dắt HS vào bài học: “Ở tiết trước, chúng ta đã ôn tập về cách đọc, viết, so sánh, làm tròn các số tự nhiên và thực hiện các phép tính với số tự nhiên. Hôm nay, cô trò mình sẽ vận dụng các kiến thức đã học về số tự nhiên để giải một số bài toán thực tế nhé!”.

B. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP
a. Mục tiêu: 

- HS tính được các giá trị của biểu thức bằng cách thuận tiện, tìm được các thành phần chưa biết trong phép tính.

- HS hoàn thành các bài tập 6;7 trong SGK.

- HS hoàn thành bài tập trắc nghiệm.

b. Cách thức tiến hành:

Nhiệm vụ 1: Hoàn thành BT6

- GV yêu cầu HS đọc yêu cầu đề bài.

- GV cho HS làm bài cá nhân vào vở, trao đổi kết quả với bạn cùng bàn.

- GV mời 1 – 4 HS trình bày kết quả, cả lớp chú ý nhận xét bài làm của bạn.

- GV chữa bài, chốt đáp án.

Nhiệm vụ 2: Hoàn thành BT7

Chọn số thích hợp thay vào “?”

- GV yêu cầu HS quan sát hình trong SGK.

- GV gợi ý:

+ Biểu thức A là phép tính gì? Thành phần nào chưa biết? Để tìm thành phần chưa biết ta làm thế nào?

(tương tự với 3 biểu thức còn lại)

- GV cho HS thảo luận nhóm đôi (cùng bàn), thống nhất đáp án và ghi vào vở.

- GV mời đại diện nhóm trình bày kết quả, khuyến khích HS giải thích cách làm.

- GV nhận xét, chữa bài.

C. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG
a. Mục tiêu: 

- Giả quyết được các vấn đề gắn với việc giải các bài toán có tới ba bước tính, vấn đề liên quan đến các số liệu từ biểu đồ.

- HS hoàn thành các bài tập 8;9;10 trong SGK.

- HS hoàn thành bài tập ở mục Khám phá.

b. Cách thức tiến hành:

Nhiệm vụ 1: Hoàn thành BT8

- GV mời 1HS đọc đề bài

- GV cho HS thảo luận nhóm đôi (cùng bàn) trả lời các câu hỏi sau:

+ Bài toán cho biết điều gì? Yêu cầu gì?

+ Bài toán trên thuộc dạng toán gì đã học? Nhắc lại công thức làm dạng toán đó.

- GV cho HS làm bài cá nhân vào vở, trao đổi kết quả với bạn cùng bàn.

- GV mời HS có kết quả nhanh nhất trình bày, cả lớp chú ý lắng nghe.

- GV nhận xét, chữa bài và chốt đáp án.
Nhiệm vụ 2: Hoàn thành BT9

Số?

Tú có 120 000 đồng. Tú mua 1 hộp bút có giá 30 000 đồng. Số tiền còn lại vừa đủ để mua 12 quyển vở cùng loại. Mỗi quyển vở Tú mua có giá ? đồng.

- GV yêu cầu HS đọc đề bài.

- GV nêu câu hỏi:

+ Bài toán trên thuộc dạng toán gì đã được học?

+ Tú mua 12 quyển vở hết bao nhiêu tiền?

+ Để biết được mỗi quyển vở Tú mua có giá là bao nhiêu, ta thực hiện phép tính gì?

- GV cho HS làm bài cá nhân vào vở, trao đổi kết quả với bạn cùng bàn.

- GV mời 1HS trình bày lời giải.

- GV nhận xét, chữa bài và chốt đáp án.

Nhiệm vụ 3: Hoàn thành BT10

- GV cho HS đọc đề bài.

- GV cho HS làm bài cá nhân vào vở, trao đổi kết quả với bạn cùng bàn.

- GV mời 1HS trình bày kết quả, cả lớp chú ý nhận xét bài làm của bạn.

- GV nhận xét, chữa bài cho HS.

Nhiệm vụ 4: Khám phá

- GV yêu cầu HS đọc đề bài, thảo luận nhóm đôi để trả lời câu hỏi:

- GV nêu câu hỏi:

+ Bài toán trên có liên hệ gì đến bài toán trung bình cộng không?

- GV cho HS thảo luận nhóm đôi, thống nhất kết quả và ghi vào vở.

- GV mời đại diện nhóm có kết quả nhanh nhất trình bày, các nhóm còn lại chú ý và nhận xét bài làm của bạn.

- GV nhận xét, chữa bài và chốt đáp án.

* CỦNG CỐ

- GV nhận xét, tóm tắt lại những nội dung chính của bài học
- GV nhận xét, đánh giá sự tham gia của HS trong giờ học, khen ngợi những HS tích cực; nhắc nhở, động viên những HS còn chưa tích cực, nhút nhát.

* DẶN DÒ

- Ôn tập kiến thức đã học.

- Hoàn thành bài tập trong SBT.

- Đọc và chuẩn bị trước Bài 2 – Ôn tập phân số.
	- HS hoàn thành bài tập theo yêu cầu.

- Kết quả:

Bài giải

Lâm mua đồ dùng học tập hết số tiền là:

24 000 + 10 000 + 7 000 = 41 000 (đồng)

Đáp số: 41 000 đồng.

- HS chú ý lắng nghe, hình thành động cơ học tập.

- HS đọc yêu cầu đề bài.

- HS làm bài cá nhân vào vở, trao đổi kết quả với bạn cùng bàn.

- 1 HS trình bày kết quả, cả lớp chú ý nhận xét bài làm của bạn.

* HSCPT-KT: thực hiện câu a và b
- HS hoàn thành bài tập theo yêu cầu.

- Kết quả:
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468 – 26 = 442, chọn 442 cho biểu thức A.

468 : 26 = 18, chọn 18 cho biểu thức B.

468 + 26 = 494, chọn 494 cho biểu thức C.

468  26 = 12 168, chọn 12 168 cho biểu thức D.

- HS chữa bài vào vở.

* HSCPT-KT: thực hiện câu a và c
- 1HS đọc đề bài

- HS thảo luận nhóm đôi (cùng bàn) trả lời các câu hỏi 

- HS làm bài cá nhân vào vở, trao đổi kết quả với bạn cùng bàn.

- HS có kết quả nhanh nhất trình bày, cả lớp chú ý lắng nghe.
Giải
Số bé = (Tổng – Hiệu) : 2

Số lớn = (Tổng + Hiệu) : 2

Bài giải

Lớp 5C nhận được số hộp sữa có đường là:

(35 + 11) : 2 = 23 (hộp)

Lớp 5C nhận được số hộp sữa ít đường là:

23 – 11 = 12 (hộp)

Đáp số: 23 hộp sữa có đường

          12 hộp sữa ít đường

- 1 HS đọc đề bài. HS trả lời câu hỏi:

- GV cho HS làm bài cá nhân vào vở, trao đổi kết quả với bạn cùng bàn.

- GV mời 1HS trình bày lời giải.

- Kết quả:

Bài giải

Tú mua 12 quyển vở hết số tiền là:

120 000 – 30 000 = 90 000 (đồng)

Mỗi quyển vở Tú mua có giá là:

90 000 : 12 = 7 500 (đồng)

Đáp số: 7 500 đồng.

Tú có 120 000 đồng. Tú mua 1 hộp bút có giá 30 000 đồng. Số tiền còn lại vừa đủ để mua 12 quyển vở cùng loại. Mỗi quyển vở Tú mua có giá 7 500 đồng.

- HS chữa bài vào vở.

 * HSCPT-KT: thực hiện bài tập với sự hỗ trợ của bạn trong nhóm hoặc GV
- 1 HS đọc đề bài.

- HS làm bài cá nhân vào vở, trao đổi kết quả với bạn cùng bàn.

- 1HS trình bày kết quả, cả lớp chú ý nhận xét bài làm của bạn.

- Kết quả:

Dân số nữ nhiều hơn dân số nam số người là:

908 358 – 872 035 = 36 323 (người)

Dân số của tỉnh Nam Định là:

872 035 + 908 358 = 1 780 393 (người)

a) Tỉnh Nam Định có dân số nữ nhiều hơn dân số nam là 36 323 người.

b) Dân số của tỉnh Nam Định là 1 780 393 người.

- HS chữa bài vào vở.
*- HSCPT-KT: không thực hiện bài tập này

- 1 HS đọc đề bài, thảo luận nhóm đôi để trả lời câu hỏi

- đại diện 1 nhóm có kết quả nhanh nhất trình bày, các nhóm còn lại chú ý và nhận xét bài làm của bạn.

- Kết quả:

Bài giải

Bình quân, mỗi hộ canh tác số mét vuông đất là:

1 000 000 : 25 = 40 000 (m2)

Đáp số: 40 000 m2.

HSCPT, KT : theo dõi và quan sát các bạn; không thực hiện giải bài tập này

- HS chú ý lắng nghe

- HS lưu ý rút kinh nghiệm cho các tiết học sau. 

- HS chú ý lắng nghe




Rút kinh nghiệm và điều chỉnh: 

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

